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20. Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; 

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ và trả 

lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 02 ngày 

làm việc, Cán bộ tiếp nhận xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, 

cơ sở đăng kiểm tàu cá có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời hạn 20 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu) hoặc 10 

ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi), kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ sở đăng kiểm tàu cá tiến hành thẩm định thiết kế, 

nếu không đạt yêu cầu thì trả lời tổ chức, cá nhân; nếu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng 

nhận thẩm định thiết kế tàu cá theo Mẫu số 02.BĐ Phụ lục XVban hành kèm theo 

Thông tư Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT và đóng dấu thẩm định vào tài liệu thiết 

kế; 

đ) Cách thức trả kết quả: Cơ sở đăng kiểm tàu cá trả kết quả trực tiếp tại nơi nhận hồ 

sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ sở đăng kiểm tàu cá hoặc gửi qua dịch vụ 

bưu chính. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm: 

a) Đơn đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá theo Mẫu số 01.BĐ Phụ lục XV ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; 

b) Hồ sơ thiết kế tàu cá (03 bộ). 

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu) hoặc 10 

ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi). 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm tàu cá. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu 

cá theo Mẫu số 02.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): 5% giá thiết kế, theo Thông tư số 94/2021/TT- BTC ngày 

21/11/2021 của Bộ Tài chính. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá theo Mẫu 

số 01.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 
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1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 

23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng 

kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công 

vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tư trong lĩnh vực thuỷ sản; Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 

21/11/2021 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 01.BĐ (Phụ lục XV) 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ......... ......., ngày ...... tháng ....... năm…….. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*) 

Kính gửi: .......................................................................................... 

Đơn vị thiết kế: .....................................................................................................  

Địa chỉ : ..................................................................................................................  

Điện thoại : ..........................Fax : ................................Email : ............................  

Chúng tôi đề nghị được thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) với các 

thông tin như sau: 

- Tên/Ký hiệu thiết kế:...........................Loại/năm thiết kế:.................................... 

- Các thông số chính của tàu : 

+ Chiều dài, Lmax (m):... ; Chiều rộng, Bmax (m):..; Chiều cao mạn, D (m) :…….. 

+ Trọng tải toàn phần (DW):………. ; Vật liệu thân tàu :………………............. 

+ Ký hiệu máy chính :..........................; Tổng công suất máy chính (kW)............. 

+ Số lượng máy (chiếc) :..................... ; Số lượng thuyền viên: ......…….............. 

+ Kiểu và công dụng (nghề) của tàu:...................................................................... 

- Tên/địa chỉ chủ sử dụng thiết kế:......................................................................... 

................................................................................................................................. 

Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí thẩm định thiết kế theo quy định hiện hành. 

 

 ĐƠN VỊ THIẾT KẾ 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú : (*) Gạch hoặc xóa bỏ chỗ không phù hợp. 
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Mẫu số 02.BĐ (Phụ lục XV) 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ 

 

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: .........  

 

......., ngày ...... tháng ....... năm ...... 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ 

Căn cứ .....(*)...và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Theo đề nghị thẩm 

định thiết kế số....ngày....tháng....năm .....của...................... 

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM…………………………………………………….. 

CHỨNG NHẬN 

Tên thiết kế: …….. .................................... Ký hiệu thiết kế:…….....................  

Loại thiết kế: .......................................... Năm thiết kế : .................................  

Công dụng (hoặc nghề) : ........................... Vật liệu thân tàu : ..........................  

Đơn vị thiết kế :………………………………………………………………………..  

Kích thước cơ bản (m): Lmax: .................. ; Bmax: .................. ; D:.............................. 

Ltk: .......................; Btk: ..................... .; d: ............................. 

Tổng dung tích (GT):.......; Trọng tải toàn phần (DW): .......; Số thuyền viên: ............ 

Ký hiệu máy chính: ………………………………………………………………… 

Tổng công suất máy chính (kW): ................... Số lượng máy chính (chiếc):................ 

Đã được thiết kế phù hợp với các yêu cầu của…….(*)...và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành. 

Cấp tàu: ....................................... Vùng hoạt động: ....................................................  

Chủ sử dụng thiết kế:...................................................................................………….  

Địa chỉ: ...........................................................................................................................  

Hiệu lực của Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế này là 60 tháng kể từ ngày ký, nếu không có thay 

đổi thiết kế đã được thẩm định. 

Những lưu ý:................................................................................................................... 

Cán bộ thẩm định kỹ thuật:............................................................................................ 

Cấp tại ............. ngày ................... 
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Nơi nhận: 

- Chủ thiết kế (02 bản); 

- Đơn vị giám sát (01 bản); 

- Lưu đơn vị thẩm định. 

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích : (*) : Ghi rõ quy phạm áp dụng. 

 

 


